
Tuyển tập câu hỏi thi giữa kì Lí 2 − Phần II

Sưu tầm: Tran Linh
BK − Đại cương môn phái

Lời giải: Tran Linh
BK − Đại cương môn phái

LATEX: Anh Thư BK − Đại cương môn phái

Phần 1: Đề bài

Chương 1: Điện tích

TrL 1: Trong hình 1. Tính các thành phần ngang và thẳng đứng của lực tĩnh điện tổng hợp tác dụng lên điện
tích ở đỉnh trái của hình vuông nếu q = 1, 0.10−7C và a = 5, 0cm?

Hình 1: Trl 1

TrL 2: Hai quả cầu nhỏ tích điện dương. Tổng các điện tích của chúng bằng 5, 0.10−5C. Nếu lực tĩnh điện giữa
hai quả cầu là 1, 0N khi đặt chúng cách nhau 2, 0m, thì điện tích mỗi quả cầu là bao nhiêu?

TrL 3: Hai quả cầu dẫn điện giống nhau, được giữ cố định, hút nhau với một lực tĩnh điện 0, 108N khi cách
nhau 50, 00cm. Sau đó các quả cầu được nối với nhau bởi một sợ dây dẫn nhỏ. Khi bỏ dây nối các quả cầu dẩy
nhau với lực tĩnh điện 0, 0360N. Tính điện tích lúc đầi trên mỗi quả cầu?

TrL 4: Hai điện tích cố định +1.0CµC và −3.0µC cách nhau 10cm. Một điện tích thứ ba có thể đặt ở đâu để
tổng hợp lực tác dụng lên nó bằng không?

TrL 5: Hai điện tích điểm tự do +q và Q − q cách nhau một khoảng L. Một điện tích điểm thứ ba được đắt
sao cho toàn bộ ở trong trạng thái cân bằng.

a. Tìm vị trí, độ lớn và dấu của điện tích thứ ba.

b. Hãy chứng tỏ sự cân bằng của hệ là không bền.

TrL 6: Ở mỗi đỉnh trong hai đỉnh đối diện của một hình vuông có đặt điện tích Q. Ở hai đỉnh còn lại, mỗi
đỉnh có điện tích q.

a. Nếu lực tĩnh điện tổng hợp tác dụng lên Q bằng không, tính Q theo q.

b. Có thể chọn q để cho lực tĩnh điênh tổng hợp tác dụng lên mỗi điện tích trong bốn điện tích bằng 0 được
không? Giải thích.

TrL 7: Một điện tích Q được chia thành 2 phần q và Q− q rồi đặt cách nhau một khoảng nào đó, q phải bằng
bao nhiêu (theo Q) để cho lực đẩy giữa hai điện tích cực đại?

TrL 8: Trên hình 2 hai quả cầu nhỏ dẫn điện có cùng khối lượng m và điện tích q được treo trên 2 sợi dây dài
L. Giả sử θ nhỏ sao cho tan θ ≈ sin θ.
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Hình 2: Trl 8

a. Chứng minh khi cân bằng x =
(

q2L
2πε0mg

) 1
3

trong đó x là khoảng cách giữa các quả cầu.

b. L = 120m,m = 10g và x = 5, 0cm thì q bằng bao nhiêu?

TrL 9: Giải thích điều gì sẽ xảy ra cho các quả cầu ở bài 8 nếu một trong hai quả cầu bị phóng điện. Và tính
khoảng cách x khi hai quả cầu đạt cân bằng mới.

TrL 10: Hình 3 cho thấy một thanh dài L không dẫn điện, không trọng lượng có thể quay quanh trục đi qua
tâm của nó và được thăng bằng với một trọng lượng W đăt cách đầu trái của thanh một khoảng x. Ở các đầu
trái và phải của thanh được gắn một quả cầu cố định với điện tích dương Q

Hình 3: Trl 10

a. Tìm khoảng cách x khi thanh nằm ngang và thăng bằng.

b. h phải bằng bao nhiêu để thanh không tác dụng lực thẳng đứng lên giá đỡ khi thanh nằm ngang và thăng
bằng?

Chương 2: Điện trường

TrL 1: Hỏi độ lớn của một điện tích điểm cần thiết để tạo ra điện trường 100N/C ở điểm cách nó 1, 00m?

TrL 2: Trong hình 4, các điện tích được đặt ở các đỉnh của một tam giác đều. Hỏi giá trị của Q để cho điện
trường tổng hợp bị triệt tiêu ở tâm C của tam giác?

Hình 4: Trl 2

TrL 3: Trong hình 5, 4 điện tích nằm ở 4 đỉnh của một hình vuông và 4 điện tích khác nằm ở trung điểm của
các cạnh hình vuông. Khoảng cách giữa các điện tích kề nhau trên chu vi hình vuông bằng d. Hỏi độ lớn và
hướng của điện trường ở tâm của hình vuông.

Không gì là không thể vì tao bảo thế :)) Page 2/21
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Hình 5: Trl 3

TrL 4: Trong hình 6, hai điện tích điểm q1 = +1, 0.10−6C và q2 = +3, 0.10−6C cách nhau d = 10cm. Biểu diễn
bằng đồ thị điện trường tổng hợp E (x) của chúng theo x với cả các giá trị dương và âm của x, lấy E dương
khi −→E hướng sang phải và âm khi −→E hướng sang trái.

Hình 6: Trl 4

TrL 5: Hai điện tích q1 = 2, 1.10−8C và q2 = −4, 0q1C được đặt cách nhau 50cm. Tìm điểm nằm trên đường
thẳng đi qua hai điện tích mà ở đấy điện trường bằng không.

TrL 6: Trong hình 7, xác định điện trường ở điểm P do 4 điện tích điểm gây ra.

Hình 7: Trl 6

TrL 7: Xác định độ lớn và hướng của điện trường ở tâm của hình vuông (hình 8) nếu q = 1, 0.10−8C và
a = 5, 0cm.

Hình 8: Trl 7

Không gì là không thể vì tao bảo thế :)) Page 3/21
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TrL 8: Một vòng có bán kính R và có điện tích phân bố đều. Xác định điểm trên trục của vòng mà ở đó độ
lớn của điện trường cực đại.

TrL 9: Một thanh thủy tinh mỏng được uốn cong thành nửa vòng tròn bán kính r. Một điện tích +Q được
phân bố đều dọc theo nửa trên và điện tích −Q được phân bố đều dọc theo nửa dưới như hình 9. Tìm điện
trường −→E ở tâm P của nửa vòng tròn.

Hình 9: Trl 9

TrL 10: Một thanh mỏng không dẫn điện có chiều dài hữu hạn L và có điện tích trải đều dọc với nó. Chứng
minh rằng độ lớn E của điện trường nằm ở điểm P nằm ở trên đường vuông góc với thanh và qua trung điểm
của nó như hình 10 được cho bởi E = 1

2πε0y
1

(L2+4y2)
1
2

Hình 10: Trl 10

TrL 11: Ở khoảng cách nào dọc theo trục qua tâm của một đĩa nhựa tích điện đều với bán kính R thì ở cường
độ điện trường bằng 1

2 giá trị của điện trường ở tâm đĩa?

TrL 12: Tính gia tốc của một electron trong một điện trường đều 1, 4.106NC .

TrL 13: Một electron với vận tốc 5, 00.108cm/s rơi vào một điện trường có cường độ 1, 00.103N/C chuyển động
dọc theo trường theo chiều mà chuyển động của nó bị chậm lại.

a. Hỏi electron đi được bao xa trong trường trước khi bị dừng lại tạm thời.

b. Tính thời gian chuyển động của electron.

c. Nếu miền có điện trường chỉ rộng 8, 00mm (rất nhỏ không đủ làm electron dừng lại). Hỏi bao nhiêu phần
của động năng ban đầu của electron sẽ bị mất trong miền đó?

TrL 14: Một vật có khối lượng 10, 0g và một điện tích +8, 00.10−5C được đặt trong một điện trường −→E với
Ex = 3, 00.103N/C,Ey = −600N/C và Ez = 0.

a. Tính độ lớn và xác định hướng của lực tác dụng lên vật.

b. Nếu vật đang được giữ đứng yên ở gốc rồi được thả ra. Tính tọa độ của nó sau 3, 00 giây.

TrL 15: Ở một thời điểm nào đó, các thành phần vận tốc của một electrong chuyển động giữa hai bản song
song tích điện vx = 1, 5.105m/s và vy = 3, 0.105m/s. Nếu điện trường gữa các bản cho bởi −→E = 120NC

−→
j

a. Tính gia tốc của electron.

b. Hỏi vận tốc của electron sau khi tọa độ x của nó thay đổi 2, 0cm.

Không gì là không thể vì tao bảo thế :)) Page 4/21



Bách Khoa − Đại cương môn phái Vật lí 2

Chương 3: Định luật Gauss

TrL 1: Một điện tích điểm q được đặt ở một đỉnh của một hình lập phương cạnh a. Hỏi thông lượng qua mỗi
mặt của lập phương.

TrL 2: Điện trường ở ngay phía trên mặt trống tích điện của một máy photocopy có độ lớn E bằng 2, 3.105N/C.
Tính mật độ điện tích mặt trên trống nếu nó là một vật dẫn.

TrL 3: Trên hình 11, một quả bóng nhỏ, không dẫn điện, có khối lượng m = 1, 0mg và điện tích q = 2, 0.10−8C
được treo trên một sợi dây cách điện lập một góc θ = 30o với một bản đứng cách điện, tích điện đều. Xét đến
trọng lượng của quả bóng và giả thiết bản mở rộng ra xa về mọi phía, tính mật độ điện tích mặt σ của bản.

Hình 11: Trl 3

TrL 4: Một electron được bắn thẳng đến tâm của một bản kim loại rộng có điện tích âm đư với mật độ điện
tích mặt 2, 0.10−6C/m2. Nếu động năng ban đầu của electron bằng 100eV và nếu nó dừng (do lực đẩy tĩnh
điện) ngay khi đạt đến bản, thì phải được bắn cách bản bao nhiêu?

TrL 5: Hai bản kim loại lớn có diện tích 1, 0m2 nằm đối diện nhau. Chúng cách nhau 5, 0cm và có điện tích
bằng nhau những trái dấu ở trên các mặt trong của chúng. Nếu E ở giữa các bản tụ bằng 55N/C thì độ lớn
của các điện tích trên các bản bằng bao nhiêu? Bỏ qua các hiệu ứng mép.

TrL 6: Hai mặt cầu đồng tâm tích điện có bán kính 10, 0cm và 15, 0cm. Điện tích trên mặt cầu ở trong bằng
4, 00.10−8C và trên mặt cầu ngoài bằng 2, 00.10−8C. Tìm điện trường

a. ở r = 12, 0cm.

b. ở r = 20, 0cm.

TrL 7: Một proton với vận tốc v = 3, 00.105m/s quay theo quỹ đạo ở sát ngay phía ngoài của một quả cầu
bán kính r = 1, 00cm tích điện. Hỏi điện tích trên quả cầu.

Chương 4: Điện thế

TrL 1: Một điện tích 1, 5.10−8C làm cho một quả cầu dẫn điện cô lập bán kính 16, 0cm tăng điến điện thế
bằng bao nhiêu?

TrL 2:

a. Nếu một quả cầu dẫn điện, cô lập với bán kính 10cm có một điện tích là 4, 0µC và V = 0 ở vô cực. Hỏi điện
thế ở trên mặt của quả cầu?

b. Tình thế đó có thể xảy ra trong thực tế không nếu biết không khí quanh quả cầu bị đánh thủng điện khi
điện trường vượt quá 3, 0MV/m?

TrL 3: Một giọt nước hình cầu mang một điện tích 30pC có điện thế 500V ở trên mặt của nó (với V = 0 ở vô
cực).

a. Hỏi bán kính của giọt nước?

b. Nếu hai giọt như vậy cùng tích điện và bán kính kết hợp với nhau để tạo nên một giọt hình cầu mới thì điện
thế ở trên mặt của giọt mới bằng bao nhiêu?

TrL 4: Trên hình 12, một thanh nhựa với điện tích −Q được phân bố đều, được uốn cong thành một cung tròn
bán kính R và góc ở tâm bằng 120o. Với V = 0 ở vô cực, tìm điện thế tại tâm của cung tròn đó.

Không gì là không thể vì tao bảo thế :)) Page 5/21
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Hình 12: Trl 4

TrL 5: Một thanh nhựa được uốn thành vòng tròn bán kính R có một điện tích dương +Q phân bố đều dọc
theo mọt phần tư chu vi của nó và một điện tích âm −6Q phân bố đều trên phần chu vi còn lại. (Hình 13) Với
V = 0 ở vô cực, hỏi điện thế ở

Hình 13: Trl 5

a. tâm C cuả đường tròn.

b. điểm P nằm trên trục qua tâm và vuông góc với mặt phẳng của đường tròn và cách tâm một khoảng z?

TrL 6: Một đĩa nhựa được tích điện một phía với mật độ điện tích mặt đều λ sau đó ba phần tư điêã được cắt
bỏ. Phần còn lại được vẽ trên hình 14. Với V = 0 ở vô cực, hỏi điện thế do phần tư còn lại gây ra bở điểm P,
nằm trên trục qua tâm của đĩa ban đầu và cách tâm ban đầu một khoảng z?

Hình 14: Trl 6

TrL 7: Hai bản kim loại rộng, song song cách nhau 1, 5cm và có điện tích bằng và trái dấu ở các mặt đối diện
nhau. Lấy điện thế của bản tích điện âm bằng không. Nếu điện thế ở chính giữa các bản khi đó bằng +5, 0V
thì điện trường trong miền giữa các bản bằng bao nhiêu?

TrL 8: Trong hình chữ nhật ở hình 15, các cạnh có độ dài 5, 0cm và 1, 5cm, q1 = −5, 0µC và q2 = +2, 0µC.
Với V = 0 ở vô cực, hỏi điện thế

Không gì là không thể vì tao bảo thế :)) Page 6/21
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Hình 15: Trl 7

a. ở góc A?

b. ở góc B?

c. Hỏi cần bao nhiêu công để dịch một điện tích thứ ba q3 = +3, 0µC từ B đến A dọc theo một đường chéo
của hình chữ nhật?

d. Công đó làm tăng hay giảm năng lượng điện của hệ ba điện tích? Nếu q3 được dịch chuyển dọc theo một
đường nằm trong hình chữ nhật nhưng không phải đường chéo và nằm ngoài hình chữ nhật thì công cần sẽ
nhiều hơn, ít hơn hay bằng?

TrL 9: Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B với khối lượng mA = 5, 00g và mB = 10, 0g có điện tích tương ứng
bằng nhau q = 5, 00µC. Các quả cầu được nối với nhau bằng một lò xo không dẫn điện, không khối lượng, dài
d = 1, 00m (lớn hơn rất nhiều so với bán kính quả cầu).

a. Hỏi thế năng điện của hệ thống?

b. Giả sử cắt lò xo. Ở thời điểm đó gia tốc mỗi quả cầu bằng bao nhiêu?

c. Hỏi vận tốc của mỗi quả cầu một thời gian dài sau khi cắt lò xo?

TrL 10: Hai quả cầu kim loại có bán kính 3, 0cm, có các tâm cách nhau 2, 0m. Một quả cầu có điện tích
+10.10−8C. Giả sử khoảng cách giữa chúng đủ lớn so với kích thước của chúng để có thể xem điện tích trên
mỗi quả cầu được phân bố đều (các quả cầu cách điện đối với nhau). Với V = 0 tại vô cực, hãy tính:

a. điện thế ở trung điểm của đường nối hai tâm.

b. điện thế của mỗi quả cầu.

TrL 11: Hai quả cầu kim loại bán kính R1 và R2, dẫn điện, cô lập mang các điện tích q1 và q2. Với V = 0 ở vô cực,
hãy suy các biểu thức cho E (r) và V (r) từ r = 0m đến r = 4, 0m với R1 = 0, 50m,R2 = 1, 0m, q1 = +2, 0µC
và q2 = +1, 0µC.

Chương 5: Điện dung

TrL 1: Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính R có điện dung được cho bởi C = 4πε0R. Nếu hai giọt như vậy
kết hợp lại thành một giọt lơn hơn thì điện dung của nó bằng bao nhiêu?

TrL 2: Hỏi cần mắc bao nhiêu tụ 1, 00µF song song với nhau để tích trữ một điện tích 1, 00C khi đặt hiệu điện
thế 100V lên các tụ?

TrL 3: Trên hình 16 tìm điện dung tương đương của tổ hợp. Cho C1 = 10, 0µF,C2 = 5, 00µF và C3 = 4, 00µF.

Hình 16: Trl 3
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TrL 4: Trên hình 17 tìm điện dung tương đương của tổ hợp. Cho C1 = 10, 0µF,C2 = 5, 00µF và C3 = 4, 00µF.

Hình 17: Trl 4

TrL 5: Mỗi tụ chứa được tích điện trên hình 16 có điện dung bằng 25, 0µF. Hiệu điện thế 4200V được thiết
lập khi đóng khóa. Hỏi khi đó có điện tích bao nhiêu khi đi qua đồng hồ đo A?

TrL 6: Một điện dung C1 = 6, 00µF được mắc nối tiếp với một điện dung C2 = 4, 00µF và một hiệu điện thế
200V được đật lên hệ đó.

a. Tính điện dung tương đương.

b. Hỏi điện tích trên mỗi tụ.

c. Hỏi hiệu điện thế trên mỗi tụ.

TrL 6:

a. Ba tụ được mắc song song. Các tụ đều có diện tích của bản bằng A và khoảng cách giữa các bản d. Hỏi
khoảng cách giữa hai bản của một tụ có diện tích bản bằng A, nếu điện dung của nó bằng điện dung của tổ
hợp song song trên.

b. Hỏi khoảng cách nói trên phải bằng bao nhiêu nếu ba tụ được mắc nối tiếp?

TrL 7: Một hiệu điện thế 300V được đặt lên một tổ hợp nối tiếp gồm hai tụ C1 = 2, 0µF và C2 = 8, 0µF.

a. Hỏi điện tích và hiệu điện thế cho mỗi tụ?

b. Các tụ sau khi được nạp điện thì tách khỏi nhau và khỏi acquy. Sau đó chúng được nối lại với nhau, bản
dương với bản dương, bản âm với bản âm và không có điện áp ngoài được đặt vào. Hỏi điện tích và hiệu
điện thế ở mỗi tụ bây giờ?

c. Giả sử các tụ đã tích điện trong a. được nói lại với nhau, với các bản trái dấu được nối với nhau. Hỏi khi đó
điện tích ở trong trạng thái dừng và hiệu điện thế ở mỗi tụ bằng bao nhiêu?

TrL 8: Một tụ 100pF được tích điện đến hiệu điện thế 50V và acquy nạp được ngắt khỏi mạch. Sau đó tụ được
nối song song với một tụ thứ hai (lúc đầu chưa tích điện). Hiệu điện thế của tụ giảm đến 35V, hỏi điện dung
của tụ thứ hai bằng bao nhiêu?

TrL 9: Có bao nhiêu năng lượng dự trữ trong một mét khối không khí do điện trường khi "thời tiết đẹp" với
cường độ 150V/m gây ra?

TrL 10: Một tụ phẳng không khí có điện dung 130pF.

a. Hỏi năng lượng dự trữ nếu hiệu điện thế đặt lên nó bằng 56, 0V ?

b. Có thể tính mật độ năng lượng cho các điểm ở giữa csc bản tụ không? Tại sao?

TrL 11: Hai tụ 2, 0µF và 4, 0µF được nối song song vào một hiệu điện thế 300V. Hãy tính năng lượng dự trữ
tổng cộng trong các tụ.

TrL 12: Một tụ phẳng song song có các bản với diện tích A và cách nhau d và được tích điện đến hiệu điện
thế V. Acquy nạp sau đó được ngắt khỏi mạch và các bản được kéo ra cho đến khi chúng cách nhau 2d. Suy các
biểu thức theo A, d và V cho

a. hiệu điện thế mới.

b. năng lượng dự trữ ban đầu và sau cùng.

c. công cần để tách các bản tụ.
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TrL 13: Chứng minh rằng các bản của một tụ phẳng hút nhau một lực F = q2

2ε0A
.

TrL 14: Dùng kết quả của bài 14, chứng minh lực trên một đơn vị diện tích (ứng suất tĩnh điện) tác dụng lên
một bản tụ nào đó được cho bởi 1

2ε0E
2 (trên thực tế kết quả này nó chung là đúng cho một vật dẫn có dạng

tùy ý với một điện trường −→E ở trên mặt của nó).

TrL 15: Một tụ phẳng không khí có điện dung 1, 3pF. Khoảng cách giữa các bản tăng gấp đôi và nhồi đầy sáp.
Điện dung mới là 2, 6pF. Tính hằng số điện môi của sáp.

TrL 16: Để tại ra một tụ phẳng song song, có hai bản đồng, 1 tấm mica (dày 0, 1mm,K = 5, 4), để tạo một
tấm kính (dày 2, 0mm,K = 7, 0) và một tấm parafin (dày 2, 0cm,K = 2, 0). Để có điện dung lớn nhất ta cần
dùng tấm nào để đặt vào giữa hai bản đồng?

TrL 17: Một chất có hằng số điện môi 2, 8 và độ bền điện môi 18MV/m. Nếu nó được dùng như một chất
điện môi trong một tụ phẳng thì diện tích nhỏ nhất của các bản có thể bằng bao nhiêu để điện dung bằng
7, 0.10−2µF và để cho tụ có thể chịu được hiệu điện thế đến 4, 0kV ?

TrL 18: Một tụ điện phẳng có điện dung 100pF và diện tích bằng 100cm2 à chất điện môi là mica (ε = 5, 4).
Ở hiệu điện thế 50V hãy tính

a. E trong mica.

b. độ lớn của điện tích tự do ở trên các bản tụ.

c. điện trường trong khe.

d. điện trường trong tấm sau khi tấm được đưa vào.

TrL 19: Hai bản song song có diện tích 100cm2 được cho điện tích bằng và trái dấu 8, 9.10−7. Điện trường ở
trong chất điện môi lấp đầy không gian giữa hai bản bằng 1, 4.106V/m.

a. Hãy tính hằng số điện môi của vật liệu.

b. Xác định độ lớn của điện tích cảm ứng ở trên mỗi mặt của chất điện môi.

TrL 20: Một tụ phẳng có các bản với diện tích 0, 12m2 và khoảng cách giữa các bản đến hiệu điện thế 120V
và sau đó được lấy đi. Một tấm điện môi dày 4, 0mm và có hằng số điện môi bằng 4, 8 được đặt đối xứng giữa
các bản.

a. Tìm điện dung trước khi tấm điện môi được đưa vào.

b. Hỏi điện dung khi đã có tấm ở trong tụ?

c. Hỏi điện tích tự di q trước và sau khi tấm được đưa vào.

d. Hỏi điện trường trong không gian giữa các bản và tấm điện môi?

e. Hỏi điện trường trong chất điện môi?

f. Khi đã có tấm điện môi thì hiệu điện thế giữa các bản bằng bao nhiêu?

g. Hỏi công cần thực hiện để đưa tấm vào?

Phần 2: Giải chi tiết
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